ĐÁP ÁN 10 ĐỀ CUỐI HỌC KÌ II 

[bookmark: _GoBack]ĐỀ 1
	Phần
	Câu

	Đáp án chi tiết
	Điểm thành phần

	



ĐỌC
(10đ)

	
	Kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng:
 Đọc trôi chảy, lưu loát,diễn cảm một đoạn văn trong bài, đúng tốc độ ( khoảng 120 tiếng/phút).                                            
	(3đ)
Tùy mức độ HS đọc GV cho  điểm 2-2,5-1..


	
	
	Kiểm tra kỹ năng đọc hiểu :
	(7đ)

	
	1
	 Khoanh vào đáp án A
	(1đ)

	
	2
	Khoanh vào đáp án D
	(0,5đ)

	
	3
	Khoanh vào đáp án B
	(0,5đ)

	
	4
	Họa mi từ từ nhắm hai mắt lại, thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc viễn du trong bóng đêm dày.
	(0,5đ)

	
	5
	Khoanh vào đáp án D
	(0,5đ)

	
	6
	Miêu tả giọng hót tuyệt vời của chim họa mi
	(1đ)

	
	7
	Khoanh vào đáp án B
	(0,5đ)

	
	8
	Khoanh vào đáp án B
	(1đ)

	
	9
	Khoanh vào đáp án B
	(0,5đ)

	
	10
	 VN là: lại hót vang lừng chào nắng sớm.
	(1đ)

	 


 VIẾT
 (10đ)



	
1
Chính tả

	Kiểm tra kỹ năng nghe-viết đúng bài chính tả, trình bày sạch sẽ, đúng hình thức bài văn, đúng tốc độ viết (khoảng 100 chữ/15 phút) không mắc quá 5 lỗi trong bài.
	(2đ)
GV trừ điểm theo qui định nếu HS mắc lỗi

	
	



2
Tập làm văn
	Kiểm tra kỹ năng viết bài văn tả người có nội dung như đề yêu cầu.
	
(8đ)

	
	
	Mở bài
	(1đ)

	
	
	
Thân bài
	Nội dung
	(1,5đ)

	
	
	
	Kĩ năng
	(1,5đ)

	
	
	
	Cảm xúc
	(1đ)

	
	
	Kết bài
	(1đ)

	
	
	Chữ viết, chính tả
	(0,5đ)

	
	
	Dùng từ, đặt câu
	(0,5đ)

	
	
	Sáng tạo
	(1đ)


Gợi ý làm văn:
I. Mở bài: giới thiệu buổi sáng ở quê em, nơi em ở
II. Thân bài:
1. Tả bao quát:
- Không khí buổi sáng mát lành, dịu nhẹ vẫn còn sương
- Mùi lúa chín thơm
- Những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá
2. Tả chi tiết:
a. Khi trời còn tối
- Trời mát mẻ, dễ chịu
- Bầu trời tôi tối
- Gà bắt đầu gáy, báo hiệu một buổi sáng lại đến
- Những chú gà rời khỏi chuồng đi kiếm ăn
- Có vài nhà bật đèn
- Một vài nhà còn chìm trong giấc ngủ
- Có một vài người qua lại trên đường tập thể dục
b. Khi trời bắt đầu sáng
- Bầu trời bắt đầu sang tỏ và xanh hẳn
- Hầu như mọi người đều đã dậy
- Mặt trời dần dần xuất hiện sau rặng tre
- Trên đường người qua lại bắt đầu nhiều
- Những chú chim kêu rả rích
c. Khi trời sáng hẳn
- Mặt trời lên, trời trong xanh
- Nắng bắt đầu gắt
- Bọn trẻ nô đùa trên đường đến trường
- Những cô chú nông dân vác cuốc ra đồng
- Tiếng máy cày, máy gặt rôm rả
- Gió thổi những cơn nhẹ nhàng
- Còn vài giọt sương còn đọng trên lá.
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về buổi sáng ở quê em, nơi em ở
- Nêu tình cảm với quê hương
- Và gắn bó với quê hương như thế nào?
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ĐÁP ÁN 10   Đ ?   CU ? I H ? C   KÌ II       Đ ?  1  

Ph ? n  Câu    Đáp án chi ti ? t  Đi ? m thành ph ? n  

        Đ ? C   (10đ)     Ki ? m tra k ?  năng đ ? c thành ti ? ng:     Đ ? c trôi ch ? y, lưu loát,di ? n c ? m m ? t đo ? n  văn trong bài, đúng t ? c đ ?  (  kho ? ng 120  ti ? ng/phút).                                               ( 3 đ)   Tùy m ? c đ ?   HS  đ ? c GV  cho  đi ? m  2 - 2,5 - 1..    

 Ki ? m tra k ?  năng đ ? c hi ? u :  (7đ)  

1    Khoanh vào đáp án A  (1đ)  

2  Khoanh vào đáp án D  (0,5đ)  

3  Khoanh vào đáp án B  (0,5đ)  

4  H ? a mi t ?  t ?  nh ? m hai m ? t l ? i, thu đ ? u vào  lông c ? , im l ? ng ng ? , ng ?  say sưa sau m ? t  cu ? c  vi ? n du trong bóng đêm dày.  (0,5đ)  

5  Khoanh vào đáp án D  (0,5đ)  

6  Miêu t ?  gi ? ng hót tuy ? t v ? i c ? a chim h ? a mi  (1đ)  

7  Khoanh vào đáp án B  (0,5đ)  

8  Khoanh vào đáp án B  (1đ)  

9  Khoanh vào đáp án B  (0,5đ)  

10    VN là:  l ? i hót vang l ? ng chào n ? ng s ? m .  (1đ)  

          VI ? T     (10đ)          1   Chính t ?    Ki ? m tra k ?  năng nghe - vi ? t đúng bài chính t ? ,  trình bày s ? ch s ? , đúng h ình th ? c bài  văn ,  đúng  t ? c đ ?  vi ? t  ( kho ? ng  100  ch ? /15 phút )   không m ? c quá 5   l ? i trong bài.  ( 2 đ)   GV tr ?  đi ? m theo  qui đ ? nh n ? u HS  m ? c l ? i  

        2  Ki ? m tra k ?  năng vi ? t  bài   văn  t ?  ngư ? i   có n ? i  dung như đ ?  yêu c ? u .    (8đ)  

M ?  bài  (1đ)  

 N ? i dung  (1,5đ)  

